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1
Nghĩa trang Tam Phước, 

xã Tây Hồ

Chưa xác định được 

thông tin
1 1

Lliệt sĩ Nguyễn Thuyên; sinh năm 

1937, Tam Phước ; Du kích; ngày 

12/12/1968 

2
Nghĩa trang Tam Phước, Chưa xác định được 

128 3 Liệt sĩ Phạm Quang Trung

Bằng Tổ 

quốc ghi công
Thông tin mộ liệt sĩ

Năm quy 

tập/ di 

chuyển 

đến

(Kèm theo Thông báo số:          /TB ngày         /8/2026 của UBND xã Tây Hồ)

DANH SÁCH MỘ LIỆT SĨ THÂN NHÂN TỰ GẮN TÊN LIỆT SĨ BIA MỘ TRONG NGHĨA TRANG TAM PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tin liệt sĩ trên

 bia do gia đình tự gắn

ỦY BAN BAN NHÂN 

XÃ TÂY HỒ

STT
Tên nghĩa 

trang liệt sĩ

Họ và tên

liệt sĩ trong hồ sơ 

mộ chí đang được 

quản lý tại xã

Năm

sinh
Quê quán

Cấp bậc 

chức vụ,

 đơn vị khi 

hi sinh

Ngày 

tháng 

năm  hy 

sinh

2
Nghĩa trang Tam Phước, 

xã Tây Hồ

Chưa xác định được 

thông tin
128 3 Liệt sĩ Phạm Quang Trung

3
Nghĩa trang Tam Phước, 

xã Tây Hồ

Chưa xác định được 

thông tin
167 3 Liệt sĩ Nguyễn Tấn Lực

4
Nghĩa trang Tam Phước, 

xã Tây Hồ

Chưa xác định được 

thông tin
302 6

Liệt sĩ Nguyễn Lực; sinh năm 

1921; Tam Lộc; thôn trưởng

5
Nghĩa trang Tam Phước, 

xã Tây Hồ

Chưa xác định được 

thông tin
341 7

Liệt sĩ Lê Văn Được; 1926;Tam 

Phước; T.Đ Phó; T.Đ 70; 

29/07/1973

6
Nghĩa trang Tam Phước, 

xã Tây Hồ

Chưa xác định được 

thông tin
408 8

Liệt sĩ Trần Thị Xuân; Quên 

quán: Tam Đàn

7
Nghĩa trang Tam Phước, 

xã Tây Hồ

Chưa xác định được 

thông tin
438 9

Liệt sĩ Phan Chữ; sinh năm 1918; 

Tam Phước; Kinh tài xã; 

14/4/1968

Nghĩa trang Tam Phước, Chưa xác định được 
Liệt sĩ Võ Văn Ba, sinh năm 

8
Nghĩa trang Tam Phước, 

xã Tây Hồ

Chưa xác định được 

thông tin
439 9

Liệt sĩ Võ Văn Ba, sinh năm 

1938; Tam Phước; Du kích; hi 

sinh 1968
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9
Nghĩa trang Tam Phước, 

xã Tây Hồ

Chưa xác định được 

thông tin
489 10

Liệt sĩ  Phạm Văn Bông; sinh 

năm 1953; Nguyễn quán: Tam 

Phước, Tam Kỳ, Quảng Nam - Đà 

Nẵng; hi sinh: 01/011973; tại Kỳ 

Mỹ

10
Nghĩa trang Tam Phước, 

xã Tây Hồ

Chưa xác định được 

thông tin
512 11 Liệt sĩ Nguyễn Thị Quýt

11
Nghĩa trang Tam Phước, 

xã Tây Hồ

Chưa xác định được 

thông tin
513 11 Liệt sĩ Mai Công Tam

12
Nghĩa trang Tam Phước, 

xã Tây Hồ

Chưa xác định được 

thông tin
514 11 Liệt sĩ Mai Công Điền

13
Nghĩa trang Tam Phước, 

xã Tây Hồ

Chưa xác định được 

thông tin
575 12

 Liệt sĩ Võ Mậu, sinh năm1925; 

Chức vụ: An Ninh thôn; Hi sinh 

năm 1968
xã Tây Hồ thông tin

năm 1968

14
Nghĩa trang Tam Phước, 

xã Tây Hồ

Chưa xác định được 

thông tin
753 17 Liệt sĩ Lê Mạo
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